
UBND PHƯỜNG HOÀI HẢO

Tổng số ĐTPT TX

1 2=3+4 3 4

Tổng số chi 15.793.000 10.199.000 5.594.000 

1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an toàn xã 

hội

388.240 0 388.240

- Chi dân quân tự vệ 267.472 267.472

- Chi trật tự an toàn xã hội 120.768 120.768

2. Chi giáo dục 279.000 200.000 79.000

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0

4. Chi y tế 0 0

5. Chi văn hóa, thông tin 1.008.000 850.000 158.000

6. Chi phát thanh, truyền thanh 40.000 40.000

7. Chi thể dục, thể thao 40.000 40.000

8. Chi bảo vệ môi trường 52.000 52.000

9. Chi các hoạt động kinh tế 9.019.072 8.379.072 640.000

- Giao thông 2.936.235 2.836.235 100.000

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 739.000 349.000 390.000

- Thị chính 5.309.760 5.159.760 150.000

- Thương mại, du lịch 34.077 34.077 0

- Các hoạt động kinh tế khác 0 0

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4.575.480 569.928 4.005.552

Trong đó: Quỹ lương 1.482.844 1.482.844

10.1. Quản lý Nhà nước 2.789.032 569.928 2.219.104

10.2. Hội đồng nhân dân 175.498 175.498

10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam 538.308 538.308

10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 258.227 258.227

10.5. Đoàn Thanh niên CSHCM 150.350 150.350

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 115.862 115.862

10.7. Hội Cựu chiến binh 103.731 103.731

10.8. Hội Nông dân 172.230 172.230

10.9. Hội người cao tuổi 88.600 88.600

10.10. Hội chữ thập đỏ 3.600 3.600

10.11. Hội Khuyến học 3.600 3.600

10.12. Hội Cự tù chính trị 3.600 3.600

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 172.842 172.842

11. Chi cho công tác xã hội 80.688 0 80.688

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế 

độ quy định và trợ cấp khác
53.688 53.688

- Khác 27.000 27.000

12. Chi khác 5.000 5.000

13. Dự phòng 305.520 200.000 105.520

Đơn vị: 1.000 đồng
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